
TT Mã SSV SVS Ngày sinh Lớp HP1 HP2 HP3 HP4 HP5 Nơi sinh
Ghi 

chú

1 2221614786 1 HT/K25ĐH Nguyễn Nguyên Thịnh 08/04/1998 K25PSU-DLK 1.65   1.65   3.33   2.65   3.00   Đà Nẵng

2 25214310116 2 HT/K25ĐH Phạm Viết Chí 11/08/2001 K25ADH 2.33   1.65   3.33   3.65   3.33   Đà Nẵng

3 25203303455 3 HT/K25ĐH Nguyễn An Thục Oanh 10/12/2001 K25ADH 2.65   2.33   3.33   2.00   2.00   Đà Nẵng

4 25204305218 4 HT/K25ĐH Hoàng Nguyễn Đan Nhi 10/05/2001 K25ADH 2.65   1.00   2.00   2.33   2.00   Khánh Hòa

5 25207116193 5 HT/K25ĐH Nguyễn Thị Bảo Ân 28/03/2001 K25DLK 2.00   1.65   3.00   2.33   2.33   Đà Nẵng

6 25203217292 6 HT/K25ĐH Nguyễn Hoàng Ny 27/07/2001 K25NAB 2.65   2.00   3.65   1.65   1.65   Quảng Nam

7 25211205948 7 HT/K25ĐH Nguyễn Đức Thịnh 21/02/2001 K25TPM 2.33   2.00   2.00   4.00   1.65   Đà Nẵng

8 25214117307 8 HT/K25ĐH Huỳnh Văn Thái 28/11/2001 K25DLL 1.65   1.00   3.65   4.00   2.33   Thừa Thiên Huế

9 24208705299 9 HT/K25ĐH Hồ Thị Thúy Hằng 05/05/2000 K25LTH 1.65   2.00   1.65   4.00   2.65   Quảng Ngãi
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